
             200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT 

                                     Kiến thức chung   

Phần 19 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 181 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo phải đáp ứng bao nhiêu tiêu chuẩn? B
 

A. 5 tiêu chuẩn 

B. 4 tiêu chuẩn 

C. 3 tiêu chuẩn 

D. 2 tiêu chuẩn 
Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu 

của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, được thực hiện tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên nào? C
 

A. Trung tâm học tập cộng đồng 

B. Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường 

xuyên 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 

đại học khi thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên phải được cơ quan nào cho phép?

B
 

A. Nhà nước 

B. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền 

C. Chính phủ 

D. Bộ Lao động thương binh và xã hội 
Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019.  Mục tiêu của giáo dục phổ thông “Nhằm phát triển toàn diện cho người 

học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động 

và sáng tạo” thuộc về?
D

 



A. Giáo dục trung học phổ thông 

B. Giáo dục tiểu học 

C. Giáo dục trung học cơ sở 

D. Giáo dục phổ thông 
Câu 5: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cơ quan nào quy định việc áp dụng Luật viên 

chức đối với người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. A
 

A. Chính phủ 

B. Quốc hội 

C. Bộ nội vụ 

D. Nhà nước 

Câu 6: Quy định về đạo đức nhà giáo D
 

A. Là cơ sở để nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh. 

B. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội 

ngũ nhả giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong 

sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp 

sư phạm. 

C. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội 

ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong 

sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp 

sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. 

D. Là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, 

đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng 

đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp 

trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương 

pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi 

theo. 
Câu 7: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên 

chức không bị xử lý kỷ luật thì giải quyết như thế nào? C
 

A. Được bố trí vào vị trí việc làm mới 

B. Được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xin lỗi bằng văn bản 

C. Được bố trí vào vị trí việc làm cũ 

D. Được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng là không bị xử lý kỷ luật 
Câu 8: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức được khen thưởng do có công trạng, 

thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của cơ quan 

nào?
B

 

A. Bộ nội vụ 

B. Chính phủ 

C. Bộ Lao động thương binh và xã hội 

D. Nhà nước 
Câu 9: Tiêu chí Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh thuộc Tiêu chuẩn nào trong chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên?
C

 



A. Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục 

B. Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học 

C. Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục 

D. Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp 
Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề 

nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của? B
 

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Chính phủ 

C. Bộ lao động thương binh và xã hội 

D. Bộ Tài chính 
Câu 11: Trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần KTtx của môn học có từ 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần 

là: B
 

A. Ít nhất 2 lần 

B. Ít nhất 3 lần 

C. Ít nhất 4 lần 

D. Ít nhất 5 lần 
Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục 

đại học thực hiện theo quy định của Luật nào? B
 

A. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục 2019 

B. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học 

C. Luật Giáo dục đại học 

D. Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Tín chỉ là?
B

 

A. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học. 

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được 

trong một khoảng thời gian nhất định. 

C. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà 

người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn. 

D. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm 

giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề. 
Câu 14: Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học 

phổ thông là thông tư: B
 

A. 40/2000/QĐ-BGDĐT 

B. 30/2009/TT-BGDĐT 

C. 58/2011/TT-BGDĐT 

D. 52/2008/QĐ-BGDĐT 

Câu 15: Điều 37: Bổ nhiệm viên chức quản lý có bao nhiêukhoản:
C

 

a. 4 khoản 

b. 5 khoản 

c. 6 khoản 

d. 7 khoản 
Câu 16: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào 



tạo” là? A
 

A. Chương trình giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Mục đích giáo dục 

D. Phương pháp giáo dục 
Câu 17: Điều 28: trong Hợp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định:trong quá trình làm việc, nếu 1 bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì phải 

báo cho bên kia biết trước bao nhiêu thời gian? A
 

a. 3 ngày 

b. 6 ngày 

c. 12 ngày 

d. 60 ngày 
Câu 18: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là 

hình thức kỷ luật đối với Viên chức không quản lý D
 

A. Khiển trách 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cảnh cáo 

D. Xử phạt hành chính 

Câu 19: Chức danh nghề nghiệp là gì? A
 

a. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của 

viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp 

b. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

viên chức. 

c. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của 

viên chức 

d. Chức danh vụ của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 
Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục nào 

được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi? D
 

A. trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân 

tộc bán trú, 

B. trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, 

nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập 

C. trường dự bị đại học 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 21: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên 

chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung 

liên quan đến?
D

 

A. Đến đào tạo, bồi dưỡng 

B. Đến khen thưởng 

C. Đến các quyền lợi khác 

D. Tất cả các phương án 

Câu 22: Điều 27 về Chế độ tập sự có mấy nguyên tắc?
C

 


